

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7358
	Phạm Văn Hậu
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	7602
	MẠNH VĂN HÙNG
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	7603
	NGUYỄN VĂN GIÁP
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	7604
	HOÀNG VĂN TOÀN
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5 
	7608
	PHẠM TRUNG ĐỨC
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	7611
	VÕ HOÀNG CƯỜNG
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	7612
	LÊ HẢI NAM
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	7618
	TRẦN HỒNG QUÂN
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	7619
	VÕ SỸ TUYÊN
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	7621
	LÊ ĐỨC THUẬN
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	7623
	PHẠM VĂN HẢI
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	7624
	TRẦN THỊ DUNG
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	7625
	NGUYỄN NGỌC HẢI
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	7629
	NGUYỄN THANH NGHI
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	7633
	ĐẶNG TUẤN ANH
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	7638
	ĐOÀN MINH HẢI
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	7642
	NGUYỄN THANH BẢO
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7644
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	7647
	NGUYỄN THỊ NHƯ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	7649
	HOÀNG MINH TRƯƠNG
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	7651
	NGUYỄN TÙNG ANH
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


